TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 6
Tuần 23: từ ngày 22/02 đến ngày 27/02/2021
Nộp bài: trước 17 giờ ngày thứ 6 (26/02/2021).
*LƯU Ý: 
1. Học sinh học và làm bài kiểm tra trên K12online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.
2. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

CHỦ ĐỀ: THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP
Học sinh vào đường link sau để xem bài giảng:

https://youtu.be/BBgnPKJXfcA
https://youtu.be/d8xXecFp8yI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.  Kiến thức:
- Chính sách thống trị tàn bạo của nhà Lương là nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Việc Lý Bí xưng đế và lập nước Vạn Xuân có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc.
- Khi cuộc khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ, các thế lực phong kiến Trung Quốc (nhà Lương, nhà Tuỳ) đã huy động lực lượng lớn sang đàn áp, hòng lập lại chế độ đô hộ. Cuộc kháng Cuộc kháng chiến thất bại- nước Vạn Xuân rơi vào ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc.
2. Thái độ: 
- Sau hơn 600 năm bị đô hộ, đồng hóa, cuộc khởi nghĩa của Lý Bí và nước Vạn Xuân đã ra đời.
- Học tập tinh thần chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của cha ông. Giáo dục tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của dân tộc.
3. Kĩ năng:
- Xác định nguyên nhân, sự kiện, đánh giá sự kiện.
- Sủ dụng kĩ năng cơ bản vẽ và đọc bản đồ lịch sử.
II.NỘI DUNG BÀI HỌC:
1. Kiểm tra kiến thức cũ:
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào thời gian nào? Địa điểm? Lãnh đạo? Kết quả?
Gợi ý: 
Thời gian: Mùa xuân năm 40
Địa điểm: Hát Môn (Hà Nội)
Lãnh đạo: Trưng Trắc, Trưng Nhị
Kết quả: Giành thắng lợi
[bookmark: _GoBack]2. Các hoạt động học tập:
	GV HƯỚNG DẪN HS

	HS TÌM HIỂU VÀ
HỌC TẬP
	NỘI DUNG BÀI GHI
(HS ghi chép vào tập)

	Hoạt động 1:  Tìm hiểu về  tình hình nước ta dưới ách đô hộ của nhà Lương như thế nào? 

Câu hỏi: 
Tình hình nước ta đầu thế kỉ VI như thế nào?
Hướng dẫn hs trả lời: 
Sau khi đô hộ nước ta nhà Lương chia thành: Giao Châu, Aí Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Chấu và Hoàng Châu và tổ chức lại bộ máy cai trị. Chủ trương chỉ có tôn thất nhà Lương mới được giữ các chức vũ chủ chốt.

Các chính sách cai trị của nhà Lương đối với nhân dân ta như thế nào?

Hướng dẫn HS trả lời: 
Lúc bấy giờ nhà Lương cử Tiêu Tư sang cai trị nước ta và ông đặt ra hàng trăm loại thuế.

Em hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Lương?
Chính sách cai trị của nhà Tiêu Tư vô cùng tàn ác đã làm mất lòng nhân dân. Vì thế nhân dân đã nổi dậy chống lại nhà lương, tiêu biểu là khởi nghĩa Lý Bí năm 542.
Hoạt động 2: Tìm hiểu khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân độc lập ra đời.
Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí?
Hướng dẫn hs trả lời: 
   - Mùa xuân năm 542, khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ, hào kiệt khắp nơi hưởng ứng, chưa đầy 3 tháng quân ta đã làm chủ các quận huyện. Tiêu Tư hoảng sợ bỏ chạy về Trung Quốc.
   -Tháng 4/542, đầu năm 543, quân Lương 2 lần đàn áp, quân ta chủ động giành thắng lợi.




Khi khởi nghĩa thắng lợi Lý Bí đã làm gì?





Tên nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì?
Hướng dẫn học sinh trả lời.
Tên nước Vạn Xuân thể hiện lòng mông muốn cho đất nước luôn trường tồn và mãi tươi đẹp như hàng vạn mùa xuận.

	HS đọc SGK…
HS suy nghĩ trả lời câu hỏi:




Sau khi đô hộ nước ta nhà Lương chia nhỏ nước ta thành nhiều quận huyện, và tổ chức lại bộ máy nhà nước.







Học sinh trả lời:
Nhà Lương đặt ra hàng trăm loại thuế: người nào trồng cây dâu cao một thước phải nộp thuế, bán vợ đỡ con củng nộp thuế…



HS trả lời:
 Chính sách cai trị của nhà Lương vô cùng tàn bạo và mất lòng nhân dân.







Phần tiểu sử Lý Bí học sinh đọc SGK Trang 58.
  Học sinh trả lời:
Học trình bày trên lược đồ
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Học sinh trả lời:
Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế( Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), lập 2 ban văn võ.
Hs trả lời theo sgk trang 60.

	III. KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.
1. Tình hình nước ta dưới ách đô hộ của nhà Lương như thế nào? 

- Chia nước ta thành 6 Châu.
- Chủ trương chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lơn mới giũ chức vụ quan trọng.
- Đặt ra hàng trăm thứ thuế...






















2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân độc lập ra đời.
· Tiểu sử Lý Bí học sinh đọc SGK trang 58.

Diễn biến:
- Mùa xuân năm 542, khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ, hào kiệt khắp nơi hưởng ứng, chưa đầy 3 tháng quân ta đã làm chủ các quận huyện. Tiêu Tư hoảng sợ bỏ chạy về Trung Quốc.
- Tháng 4/542, đầu năm 543, quân Lương 2 lần đàn áp, quân ta chủ động gia nh thắng lợi












	Hoạt động 3: Tìm hiểu Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?
   - Em hãy cho biết sơ lược về Triệu Quang Phục ? 
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 - Vì sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch ?







   - Ông dùng chiến thuật gì? 






   - Quân Lương tăng cường lực lượng bao vây Dạ Trạch và cố sức tấn công. Tình thế giằng co kéo dài. Đến năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên nhân đó bỏ về nước, giao lại binh quyền cho tì tướng là Dương Sàn, Chớp thời cơ đó, nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân xâm lược.

   - Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương?  




- Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục đã làm gì? 


    - Trong nước lại xảy ra vấn đề gì? 




   - Năm 581, nhà Tùy lên nắm quyền ở Trung Quốc, vua Tùy đòi Lý Phật Tử sang chầu, nhưng ông kiên quyết thoái thác không đi.

   - Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu? Vì sao Lý Phật Tử không sang? 






     - Lý Phật Tử chuẩn bị kháng chiến như thế nào? 





   - Kết quả?


	  


 - Triệu Quang Phục (con trai Triệu Túc) là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa và được Lý Bí rất tin cậy. Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương. Triệu Quang Phục quyết định lui quân về vùng Dạ Trạch .

   - Dạ Trạch là một vùng đầm lầy mênh mông, lau sậy um tùm. Ở giữa có một bãi đất cao khô ráo, có thể ở được. Đường vào bãi rất kín đáo, khó khăn, chỉ có thể dùng thuyền nhỏ, chống sào lướt nhẹ trên đám cỏ nước.

 - Ban ngày nghĩa quân ở căn cứ rất bí mật (như nơi không người), ban đêm nghĩa quân chèo thuyền ra ngoài căn cứ đánh úp địch, cướp vũ khí, lương thực.













   - Đông đảo nhân dân ủng hộ. 
   - Biết tận dụng địa thế hiểm yếu.
   - Chiến tranh du kích.
   - Tinh thần chiến đấu kiên cường.
    - Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương), tổ chức lại chính quyền (550-570).
   - 20 năm sau, năm 571, Lý Phật Tử từ phía nam kéo quân về cướp ngôi. Lý Phật Tử lên làm vua, sử cũ gọi là Hậu Lý Nam Đế.






 
   - Nhà Tùy yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu là để nhân đó có thể bắt ông và lập lại chế độ thống trị . Lý Phật Tử không đi là vì ông đã đề phòng mưu đồ nham hiểm của giặc và ông tích cực chuẩn bị lực lượng kháng chiến.
   - Lý Phật Tử cho tăng quân ở những thành trọng yếu như Long Biên (Bắc Ninh), Ô Diên (Hà Nội), còn mình thì cầm quân giữ thành ở Cổ Loa (Hà Nội).
   - Năm 603, 10 vạn quân Tùy tấn công Vạn Xuân. Lý Phật Tử bị vây hãm ở Cổ Loa, rồi bị bắt về Trung Quốc. Nước Vạn Xuân chấm dứt sau gần 60 năm tồn tại.
	3. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?
- Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ .



















  - Ông dùng chiến thuật du kích.
















 
  -  Năm 550 nhà Lương loạn, ta phản công giành thắng lợi.

















5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?
  
   - Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương).


   - 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi.









  - Năm 603, nhà Tùy tấn công Vạn Xuân. Lý Phật Tử bị bắt, giải về Trung Quốc.







III. BÀI TẬP HỌC SINH CẦN THỰC HIỆN
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Khởi nghĩa Lý Bí diễn ra vào năm:
      a. 540.
      b. 541.
c. 542.
a. 543.
Câu 2: Sau khi đánh đuổi được quân Lương, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế) năm:
a. 542.
b. 543.
c. 544.
d. 545.
Câu 3: Khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là:
      a. Vạn Xuân.
      b. Vạn An.
      c. Vạn Thắng.
      d. Vạn Thành.          
Câu 4: Nhân dân và hào kiệt khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Lý Bí vì:
a. Do chính sách đô hộ tàn bạo của nhà Lương.
b. Lý Bí là người tài giỏi, có uy tín trong nhân dân.
c. Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư tàn bạo.
d. Cả ba lí do trên.
Câu 5: Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đôi với Giao Châu: 
a. Chính sách của nhà Lương tàn bạo, mắt lòng dân. 
b.  Đây chính là nguyên nhân dẫn tới các cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống lại ách đô hộ của nhà Lương.
c. Câu A và B đúng.
d. Tạo điều kiện phát triển nền kinh tế nước ta.
Câu 6: Nhân dân sau này gọi Triệu Quang Phục là:
a. Dạ Trạch Vương.
b. Điền Triệt Vương.
c. Gia Ninh Vương.
d. Khuất Lão Vương.
Câu 7: Người được nhà Lương cử làm Thứ sử Giao Châu đầu thể kỉ VI:
a. Tiết Tổng.
b. Tiêu Tư.
c. Tôn Tư.
d. Giả Tông
Câu 8: Tại sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến:
a. Địa thế thuận lợi cho phát triển lực lượng và đánh du kích.
b. Gần căn cứ của quân Lương.
c. Dạ Trạch là quê hương của Triệu Quang Phục.
d. Dạ Trạch là vùng đầm lầy.
Câu 9: Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, Triệu Quang Phục đã?
a. Tiếp tục xây dựng lực lượng
b. Lên ngôi vua.
c. Đưa Lý Phật Tử lên làm vua.
d. Tiến đánh sang đất Trung Quốc.
Câu 10: Kinh đô của nước Vạn Xuân ở đâu:
a. Vùng cửa sông Tô Lịch.
b. Hát Môn (Hà Nội).
c. Phú Điền (Hậu Lộc –Thanh Hóa).
d. Vùng Sa Nam (Nghệ An).

IV. DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
· HS ghi chép bài đầy đủ vào tập môn Lịch sử.
· Làm các bài tập theo yêu câu từ đường link:
https://forms.gle/hHYyRUM5DCbsnfMY6
· Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em liện hệ qua 
· Gmail: 
* Cô Đặng Thị Hiền: dunghientruc@gmail.com 
Số điện thoại: 0976370123.
* Cô Đặng Thị Kim Ngân: dangthikimngan281089@gmail.com
Số điện thoại:  0933607169.
* Thầy Lê Ngọc Phúc Ngân: phucnganle95@gmail.com
Số điện thoại: 0942261047.
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